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Tên học phần:  SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY CNC
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; ( Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Sửa chữa và bảo trì máy cnc là học phần được bố trí vào năm thứ 4 của ngành công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Căn Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp. 
· Tính chất:
Người học sẽ được cung cấp nội dung khoa học cốt yếu và đặc tính kỹ thuật của những thiết bị điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ servo, hiểu được hoạt động của máy công cụ CNC. Sửa chữa các hư hỏng thông thường
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Phân tích, giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điều khiển trục chính, điều khiển động cơ servo. Giải thích được hoạt động mạch điện của máy tiện CNC. 
· Phân tích, giải thích các dạng hư hỏng của máy CNC
· Kỹ năng:
· Xác định được các hư hỏng mạch điều khiển động cơ servo và các loại biến tần.  
· Phân tích và sửa chữa phần điện máy CNC.
· Giải thích được chương trình bậc thang máy CNC.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm



III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương 1: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC
2.1.Tổng quan:
2.2 Cấu tạo máy CNC
2.3 Sơ đồ kết nối máy CNC
2.4 Mạch cấp nguồn
2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính
2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo
Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ  3 PHA
2.1.Tổng quan
2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha
2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha
2.4 Biến tần
Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO        
2.1.Tổng quan:
2.2 Động cơ Servo DC
2.3 Động cơ Servo AC
2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo
2.5 Bộ điều khiển SZGH
Chương IV: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG
2.1.Tổng quan:
2.2 Chức năng các phim nhấn
2.3 Chức năng chẩn đoán
2.4 Các thông số cơ bản
Chương V: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC
2.1.Tổng quan:
2.2 PMC
2.3 Đặc điểm kỹ thuật
2.4 Các giao diện của PMC
2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC
2.6 Chương trình bậc thang
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	Tổng cộng
	30
	25
	3
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương I: CẤU TRÚC MÁY TIỆN CNC	Thời gian: 6giờ                                           
1. Mục tiêu:
· Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.
· Đọc được các thông số của thiết bị.
· Vẽ và giải thích được sơ đồ khối máy tiện CNC
· Hiểu được các chế độ làm việc
· Giải thích được nguyên lý làm việc
· Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng
2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan:
2.2 Cấu tạo máy tiện CNC
2.3 Sơ đồ kết nối máy tiện CNC
2.4 Mạch cấp nguồn
2.5Mạch giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
2.6Mạch kết nối với động cơ trục chính
2.7Mạch giao tiếp với động cơ Servo

Chương II: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ  3 PHA Thờigian:6giờ                                                   
1. Mục tiêu:
- Vẽ và giải thích được sơ đồ khối điều khiển KĐB 3 pha
- Trình được nguyên lý làm việc hệ thống điều khiển có và không tiếp điểm động cơ KĐB 3 pha 
· Giới thiệu hình dạng các loại biến tần OMRON, MITSUBISHI 
- Hiểu được các thuật ngữ cài đặt biến tần
- Thiết lập được các thông số cài đặt biến tần
- Trình bày được các phương pháp điều khiển biến tần.
2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan:
2.2 Động cơ không đồng bộ 3 pha
2.3 Điều khiển tốc độ động cơ KĐB 3 Pha
2.4 Biến tần
Chương III: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO        	Thời gian: 6 giờ                                           
1. Mục tiêu:
- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo DC 
- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc động cơ servo AC
2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan:
2.2 Động cơ Servo DC
2.3 Động cơ Servo AC
2.4 Điều khiển tốc độ động cơ Servo
2.5 Bộ điều khiển Panasonic



Chương IV: HIỂN THỊ VÀ HOẠT ĐỘNG	Thời gian:  6 giờ                                           
1. Mục tiêu:
- Hiểu được chức năng phím mềm  
- Hiểu được các bước chuyển đổi giữa các giao diện trên màn hình
- Phân tích được các công dụng của các phím chức năng 
- Phân tích được các công dụng của các phím mềm
 2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan:
2.2 Chức năng các phim nhấn
2.3 Chức năng chẩn đoán
2.4 Các thông số cơ bản
Chương V: GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC	Thời gian: 6 giờ                                           
1. Mục tiêu:
· Vẽ và giải thích được cấu hình của khối PMC
· Hiểu được các tín hiệu giữa PMC và CNC; PMC và rơle; PMC và máy
· Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC.
· Hiểu và xác định được vị trí các tín hiệu giao tiếp của PMC với rơle.
 2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan:
2.2 PMC
2.3 Đặc điểm kỹ thuật
2.4 Các giao diện của PMC
2.5 Bảo dưỡng và xác định hư hỏng của PMC
2.6 Chương trình bậc thang
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng thực hành điện tử công nghiệp
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy PHAY CNC
Tủ điều khiển máy CNC
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Máy dao động ký
Palme điện tử
Phôi nhựa  
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: nguyên lý làm việc động cơ servo, biến tần, hoạt động của các mạch điện máy CNC
- Kỹ năng: Phân tích, giải thích được các hư hỏng
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: Thuyết trình, làm việc nhóm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm
- Đối với người học:	
Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập    
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Hoạt động của động cơ Servo, Biến tần
PMC
4. Tài liệu tham khảo:
- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
- Sách, tài liệu tham khảo:
· Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996
· FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03
· Modern industrial electronics – Timothy J.maloney
· Inverter 3G3JV User’s manual - Omron
· Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

